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THÔNG BÁO 

Danh mục xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong nhà trường 

Năm học 2024-2025 

 

 Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 7/7/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong 

các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Chỉ 

chị số 643/CT-BGDĐT ngày 10/6/2022 về việc sử dụng sách giáo khoa và sách 

tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông; 

Trường tiểu học Đoàn Lập thông báo Danh mục xuất bản phẩm tham 

khảo sử dụng trong nhà trường năm học 2024-2025 cụ thể như sau:  

 

STT 

 

Tên tài liệu 

 

Tên tác giả 

Tên nhà 

xuất bản 

Đối tượng 

(Khối lớp) 

sử dụng 

 

1 

Tập viết 1 

( tập 1,tập 2) 

Bùi Mạnh Hùng, Phạm Thị 

Kim Chung. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

Giáo viên 

và học sinh 

lớp 1 

 

2 

 

Vở bài tập Toán 1 

( tập 1,tập 2). 

Lê Anh Vinh, Nguyễn Áng, 

Vũ Văn Dương; Nguyễn 

Minh Hải, Quế Hương, Bùi 

Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

 

Giáo viên 

và học sinh 

lớp 1 

 

3 

 

Vở bài tập Tiếng 

Việt 1 ( tập 1, tập 2) 

Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm 

Lan, Chu Thị Phương, Trần 

Kim Phượng, Đặng Hảo 

Tâm 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

 

Giáo viên 

và học sinh 

lớp 1 

 

 

4 

 

Vở bài tập Tiếng 

Việt 2 ( tập 1; tập 2) 

Bùi Mạnh Hùng (chủ biên), 

Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm 

Lan, Chu Thị Phương, Trần 

Kim Phượng, Đặng Thị Hảo 

Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Giáo viên 

và học sinh 

lớp 2 



 

 

5 

Vở bài tập Toán 2  ( 

tập 1, tập 2) 

 

Lê Anh Vinh (Chủ biên), 

Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Giáo viên 

và học sinh 

lớp 2 

 

6 

 

Tập Viết 2, tập 1 

 

Bùi Mạnh Hùng ( chủ biên); 

Trần Thị Hiền Lương; Vũ 

Thị Lan  

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Giáo viên 

và học sinh 

lớp 2 

7 

 

Tập Viết 2, tập 2 

 

Bùi Mạnh Hùng ( chủ biên); 

Trần Thị Hiền Lương; Đặng 

Thị Hảo Tâm  

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Giáo viên 

và học sinh 

lớp 2 

 

8 

Tập Viết 3 

(tập 1, tập 2) 

Trần Thị Hiền Lương (chủ 

biên); Phạm Kim Chung;  

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Giáo viên 

và học sinh 

lớp 3 

 

 

9 

 

Vở bài tập Toán 3 

( tập 1, tập 2) 

Lê Anh Vinh (Chủ biên), 

Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Giáo viên 

lớp 3 

 

10 

 

Vở bài tập Tiếng 

Việt 3 ( tập 1; tập 2) 

Trần Thị Hiền Lương (chủ 

biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần 

Thị Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Giáo viên 

lớp 3 

11 

Vở toán 4 dành cho 

buổi 2 (tập 1, tập 2) 

Lê Anh Vinh (chủ biên) 

Nguyễn Áng, Hoàng Mai 

Lê, Phùng Như Thụy 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Giáo viên 

lớp 4 

12 

Vở Tiếng Việt 4 

dành cho buổi 2 (tập 

1, tập 2) 

Trần Thị Hiền Lương (chủ 

biên), Phạm Thị Chín, Xuân 

Thị Nguyệt Hà, Đào Tiến 

Thi 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Giáo viên 

lớp 4 

13 

Vở toán 5 dành cho 

buổi 2 (tập 1, tập 2) 

Lê Anh Vinh (chủ biên) 

Nguyễn Áng, Hoàng Mai 

Lê, Phùng Như Thụy 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Giáo viên 

lớp 5 



14 

Vở Tiếng Việt 5 

dành cho buổi 2 (tập 

1, tập 2) 

Trần Thị Hiền Lương (chủ 

biên), Phạm Thị Chín, Xuân 

Thị Nguyệt Hà, Đào Tiến 

Thi 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Giáo viên 

lớp 5 

15 

Vở tập Tiếng Anh 

Phonics- Smart  lớp 

1  

Nguyễn Thu Hiền (chủ 

biên), Quản Lê Duy 

ĐH QG TP Hồ 

Chí Minh 

Giáo viên 

TA và học 

sinh lớp 1 

16 

Vở tập Tiếng Anh 

Phonics- Smart  lớp 

2  

Nguyễn Thu Hiền (chủ 

biên), Quản Lê Duy 

ĐH QG TP Hồ 

Chí Minh 

Giáo viên 

TA và học 

sinh lớp 2 

17 

Vở tập Tiếng Anh 

Wonderful World  

lớp 3  

Nguyễn Thu Lệ Hằng (chủ 

biên) Nguyễn Mai Phương, 

Phạm Thanh Thủy, Trần 

Hoàng Anh, Trần Thị Anh 

Thư 

NXB Đại học 

Sư phạm 

Giáo viên 

TA và học 

sinh lớp 3 

18 

Vở tập Tiếng Anh 

Wonderful World 

lớp 4  

Nguyễn Thu Lệ Hằng (chủ 

biên) Nguyễn Mai Phương, 

Phạm Thanh Thủy, Trần 

Hoàng Anh 

NXB Đại học 

Sư phạm 

Giáo viên 

TA và học 

sinh lớp 4 

19 

Vở tập Tiếng Anh 

Wonderful World 

lớp 5 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (chủ 

biên), Trần Thị Thảo 

Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, 

Trần Thị Thu Sương 

NXB Đại học 

Sư phạm 

Giáo viên 

TA và học 

sinh lớp 5 

 

 Vậy nhà trường thông báo để cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học 

sinh và các em học sinh nắm được để triển khai thực hiện. Cha mẹ học sinh tự 

chuẩn bị sách giáo khoa, vở cho con theo danh mục trên./. 

Nơi nhận:                                                              

- PGD&ĐT huyện;  

- Các tổ CM, Ban ĐDCMHS; 

- Website nhà trường; 

- Lưu: VT;   

        HIỆU TRƯỞNG 

                           

 

                    Bùi Thị Thanh Huyền 
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